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HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U18 - 
Last update 15.01.2020 11:04:29

SNo Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts. Rk. Group
43 Nguyễn Duy Phú  0 UHO 1 0 0 0 1 0 0 2 38 Nam 9
44 Nguyễn Danh Toàn  0 UHO 1 0 ½ 0 0 1 0 2,5 32 Nam 9
46 Nguyễn Tuấn Quyền  0 UHO 1 0 0 1 1 0 0 3 30 Nam 11
47 Vũ Hải Nam  0 UHO 1 0 0 0 1 0 0 2 40 Nam 11
34 Nguyễn Hữu Nhật Minh  0 UHO 1 0 0 0 1 0 0 2 23 Nam 13
31 Hoàng Nguyên Khang  0 UHO 1 1 1 0 0 0 0 3 14 Nam 15
39 Công Nữ Bảo An  0 UHO 1 1 0 1 0 0 0 3 21 Nữ 9
38 Nguyễn Hà My  0 UHO 0 0 1 1 0 0 0 2 28 Nữ 11

Player overview for uho
Results of the last round for uho

Rd. Bo. No. Name Bdld FED Rtg Pts. Result Pts. Name Bdld FED Rtg No.
7 14 25 Nguyễn Hà Thành Lâm  HDO 0 2½ + - - 2½ Nguyễn Danh Toàn  UHO 0 44
7 18 2 Bùi Tiến Khang  TTR 0 1 + - - 2 Nguyễn Duy Phú  UHO 0 43
7 13 7 Lê Hồng Minh  THO 0 2½ + - - 3 Nguyễn Tuấn Quyền  UHO 0 46
7 19 47 Vũ Hải Nam  UHO 0 2 - - + 2 Vũ Lê Hoàng Anh  GLA 0 45
7 11 34 Nguyễn Hữu Nhật Minh  UHO 0 2 0 - 1 2 Phan Tiến Anh  HKI 0 28
7 9 27 Trần Minh Nguyên  DDA 0 3 - - - 3 Hoàng Nguyên Khang  UHO 0 31
7 9 8 Lục Minh Hà  TTR 0 3 1 - 0 3 Công Nữ Bảo An  UHO 0 39
7 14 23 Nguyễn Trần Minh Anh  MDU 0 2 - - - 2 Nguyễn Hà My  UHO 0 38
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Player details for uho

Rd. SNo Name Rtg FED Pts. Res.
 Nguyễn Duy Phú   0 UHO Rp:760 Pts. 2

1 21 Nguyễn Bá Quý  0 MDU 0 - 1K
2 16 Hoàng Anh Tùng  0 CGI 4 s 0 
3 22 Nguyễn Đăng Khôi  0 HKI 2 w 0 
4 20 Mai Đức Kiên  0 CGI 4 s 0 
5 27 Nguyễn Phạm Anh Tuấn  0 DDA 3 s 1 
6 44 Nguyễn Danh Toàn  0 UHO 2,5 w 0 
7 2 Bùi Tiến Khang  0 TTR 2 - 0K

 Nguyễn Danh Toàn   0 UHO Rp:943 Pts. 2,5
1 22 Nguyễn Đăng Khôi  0 HKI 2 w 1 
2 18 Kiều Công Trí  0 GLA 4 s 0 
3 23 Nguyễn Đăng Tuấn  0 HDU 1,5 w ½ 
4 41 Vũ Hồng Phong  0 LBI 3,5 s 0 
5 42 Vũ Minh Khôi  0 HDU 4 w 0 
6 43 Nguyễn Duy Phú  0 UHO 2 s 1 
7 25 Nguyễn Hà Thành Lâm  0 HDO 3,5 - 0K

 Nguyễn Tuấn Quyền   0 UHO Rp:1000 Pts. 3
1 23 Nguyễn Nho Bách  0 PTH 1 s 1 
2 18 Nguyễn Đăng Nguyên  0 HKI 3,5 w 0 
3 2 Đặng Phùng Trí Đức  0 CGI 3,5 s 0 
4 19 Nguyễn Đức Bảo An  0 STA 3 w 1 
5 30 Phạm Quang Vinh  0 MDU 2,5 s 1 
6 14 Mai Hoàng Tùng  0 HMA 4,5 w 0 
7 7 Lê Hồng Minh  0 THO 3,5 - 0K

 Vũ Hải Nam   0 UHO Rp:200 Pts. 2
1 - bye -   - - - 1 
2 9 Lê Nam Khánh  0 HDU 5 s 0 
3 27 Nguyễn Vũ Trung Dũng  0 DDA 4 w 0 
4 41 Trần Tuấn Hùng  0 HDO 2,5 w 0 
5 12 Lê Thành Đạt  0 GLA 1 - 1K
6 35 Trần Gia Huy  0 HDU 3 s 0 
7 45 Vũ Lê Hoàng Anh  0 GLA 3 - 0K

 Nguyễn Hữu Nhật Minh   0 UHO Rp:727 Pts. 2
1 17 Nguyễn Đức Việt  0 SSO 0 w 1 
2 7 Hoàng Thế Cường  0 BDI 5 s 0 
3 15 Nguyễn Duy Mạnh  0 ĐPH 2 w 0 
4 21 Nguyễn Sinh Duy  0 HMA 3 s 0 
5 - bye -   - - - 1 
6 9 Lê Minh  0 DDA 3 s 0 
7 28 Phan Tiến Anh  0 HKI 3 w 0 

 Hoàng Nguyên Khang   0 UHO Rp:928 Pts. 3
1 - bye -   - - - 1 
2 21 Nguyễn Quang Đức  0 HDU 2 w 1 
3 23 Phạm Tuấn Kiệt  0 HMA 5 s 1 
4 7 Đỗ Quang Tùng  0 TTR 5 w 0 
5 25 Trần Đức Anh  0 HBT 5 s 0 
6 9 Lê Gia Trí  0 DDA 4 w 0 
7 27 Trần Minh Nguyên  0 DDA 3 - 0K

 Công Nữ Bảo An   0 UHO Rp:875 Pts. 3
1 - bye -   - - - 1 
2 21 Nguyễn Trần Minh Phương  0 MDU 3 s 1 
3 19 Nguyễn Nhật Ánh  0 HMA 5 w 0 
4 15 Nguyễn Hoàng Liên  0 PTH 2 s 1 
5 1 Đặng Kát An An  0 BTL 4,5 w 0 
6 12 Nguyễn Bảo Châu  0 NTL 4 w 0 
7 8 Lục Minh Hà  0 TTR 4 s 0 

 Nguyễn Hà My   0 UHO Rp:760 Pts. 2
1 19 Nguyễn Thanh Hà  0 CGI 4 s 0 
2 15 Nguyễn Phạm Châu Anh  0 NTL 4,5 w 0 
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3 25 Nguyễn Trúc Quỳnh  0 HKI 0 - 1K
4 5 Đinh Thị Hà Phương  0 GLA 1 w 1 
5 16 Nguyễn Phan Uyển Phương  0 CGI 5 s 0 
6 27 Phan Hà My  0 BDI 3 w 0 
7 23 Nguyễn Trần Minh Anh  0 MDU 2 - 0K

You find all details to this tournament under  http://chess-results.com/tnr506789.aspx?lan=1
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